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Phụ lục IC
Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm
(Ban hành kèm theo Nghị định số          /2021/NĐ-CP ngày       tháng       
năm 2021 của Chính phủ)

	STT
	Nội dung hoạt động đo đạc và 
bản đồ phải có giấy phép
	Danh mục phương tiện đo, thiết bị, 
phần mềm*

	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành
	

	2
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành
	Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ 

	3
	Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia, chuyên ngành
	Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh
Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo trọng lực
Phần mềm tính toán mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực

	4
	Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không
	

	4a
	Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay
	Hệ thống thiết bị thu nhận dữ liệu ảnh hàng không gắn trên tàu bay

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay

	4b
	Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái
	Hệ thống thiết bị thu nhận dữ liệu ảnh hàng không gắn trên tàu bay không người lái
Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái

	5
	Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám
	Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh viễn thám

	6
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia
	

	6a
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
	Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không hoặc LiDAR

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

	6b
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000
	Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh hàng không, viễn thám

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

	6c
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000.
	Phần mềm xử lý dữ liệu ảnh viễn thám

Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

	7
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000
	Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ địa hình 

	8
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển
	Toàn đạc điện tử
Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phương tiện đo độ sâu đáy nước

Phần mềm thành lập bản đồ địa hình đáy biển

	9
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính
	Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ địa giới hành chính

	10
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
	Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ địa chính

	11
	Thành lập bản đồ hành chính
	Máy in A0

Phần mềm thành lập bản đồ hành chính

	12
	Đo đạc, thành lập hải đồ
	Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phương tiện đo độ sâu đáy nước

Phần mềm thành lập hải đồ 

	13
	Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	Toàn đạc điện tử

Phương tiện đo thủy chuẩn

Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh

Phần mềm thành lập bản đồ công trình


* Danh mục phương tiện đo, thiết bị, phần mềm cùng loại tại cột (3) được dùng chung trong trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nhiều hơn 01 nội dung.

